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1. Các chất nào được máu và nước mô vận chuyển đến tế bào?
a.Các chất dinh dưỡng và ô xi.
b..Khí CO2 và muối khoáng.
c.Protein, glu xit và các chất thải.
d.Cả a và b.
2. Các sản phẩm thải do tế bào tạo ra được chuyển tới đâu?
a.Nước mô, máu rồi đến cơ quan bài tiết.
b.Nước mô.
c.Máu.
d.Cả b và c.
3.Hai quá trình mâu thuẩn nhưng thống nhất với nhau trong trao đổi chất là gì?
a.Đồng hoá và dị hoá		b.Đòng hoá và bài tiết.
c.Dị hoá và bài tiết.		D.Cả a,b,c.
4. Mọi hoạt động sống của cơ thể đều cần năng lượng, năng lượng được giải phóng từ quá trình chuyển hoá. Nếu không có chuyển hoá thì không có hoạt động sống.Vì vậy chuyển hoá vật chất và năng lượng  là đặc trưng cơ bản của sự sống
a.Đúng				b.Sai
5. Tổng hợp các chất đơn giản thành chất phức tạp đặc trưng của cơ thể đồng thời tích luỹ năng lượng là: 
a.Sự dị hoá.			B. Sự đồng hoá
c.Sự chuyển hoá		c.Sự chuyển hoá cơ bản
6. Phân giải các chất và giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoat động sống  của tế bào là:
a.Sự dị hoá.			B. Sự đồng hoá
c.Sự chuyển hoá		c.Sự chuyển hoá cơ bản
